
QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 

người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa 
thành niên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1153/SYT-BTXHTE 
ngày 12 tháng 3 năm 2026 về việc đề nghị phê duyệt Quyết định công bố Danh 
sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 85 người làm công tác xã hội trong hoạt động 
tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Có danh sách kèm 
theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tư 

Pháp, Công an;  Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, đặc khu và các đồng chí có tên trong Danh sách, chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Lưu: VT, NC, KGVX.

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                     KT. CHỦ TỊCH
                    PHÓ CHỦ TỊCH

                     Hoàng Xuân Tân      

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

  Số:             /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

       Quảng Trị, ngày        tháng     năm 2026
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DANH SÁCH CÔNG BỐ
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

(Kèm theo Quyết định  số          /QĐ-UBND  ngày      tháng     năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Thúy Ngân Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Đông Hà 0976712888

2 Lê Thị Phượng Hằng

Chuyên viên phụ trách công 
tác lao động, tiền lương; việc 
làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, 
vệ sinh lao động; người có 
công; bình đẳng giới

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Quảng Trị

0942666513

3 Đàm Thế Mạnh Phó Trưởng phòng phụ trách 
công tác trẻ em 0918378567

4 Nguyễn Thị Thủy
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Bắc Gianh

0973126469

5 Trần Thị Lan
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Đồng Sơn

0911366117

6 Nguyễn Thị Minh Mẫn
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em 0886976086

7 Trần Linh Phương
Chuyên viên phụ trách công 
tác bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Đồng Hới

0815056685

8 Phan Thị Thu Hiền
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Trường Phú 0911281199

9 Trần Văn Biểu
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tân Mỹ

0835351953
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10 Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em 0888126256

11 Trần Thị Hảo Chuyên viên phụ trách người 
có công và bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Cam Hồng 0824412428

12 Võ Thị Quỳnh
Chuyên viên phụ trách công 
tác Y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Kim Ngân 0978607582

13 Trần Thị Hồng Lê
Chuyên viên phụ trách công 
tác Y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tuyên Hoá 0917267081

14 Nguyễn Thị Thuỳ Vân
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Phú Trạch 0914883113

15 Đặng Chiêu Sinh
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Hoà Trạch 0862272689

16 Trần Thị Lài
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tân Gianh 0915466975

17 Phan Thị Tuyết Mai
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Trung Thuần 0356818951

18 Đoàn Thị Nguyệt
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tuyên Phú 0363379980

19 Lê Thị Hồng Lan
Chuyên viên phụ trách công 
tác bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Lệ Thủy 0949931425

20 Phạm Thành Tâm
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Nam Ba Đồn 0915464661

21 Nguyễn Văn Đức
Chuyên viên phụ trách công 
tác bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Nam Ba Đồn 0915699977

22 Nguyễn Thị Thu Hà
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Ninh Châu 0888676399



4

23 Lê Thị Ngọc Huyền
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Quảng Ninh 0946768113

24 Nguyễn Thị Thúy
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Hoàn Lão

0915860736

25 Nguyễn Hoàng Liên
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Nam Trạch 0985882398

26 Nguyễn Thị Hương
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Phong Nha 0918134989

27 Lê Thị Lan
Chuyên viên phụ trách công 
tác y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Bố Trạch

0914011615

28 Đỗ Thị Thu
Chuyên viên phụ trách công 
tác tư pháp

Trung tâm phục vụ hành chính công, 
UBND xã Bố Trạch 0912128983

29 Hoàng Thị Thu Dung
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Bắc Trạch

0916602791

30 Trương Văn Thủy
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Trường Sơn 0853431196

31 Bùi Thị Phương Loan
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tuyên Lâm 0888668826

32 Đinh Thị Dung
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Kim Phú

0944654084

33 Cao Thị Lương
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Kim Điền 0988041746

34 Đinh Trung Kiên
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tân Thành

0814200054

35 Đinh Quang Tùng
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Dân Hoá 0919696952
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36 Hoàng Thị Mai Huyên
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Quảng Trạch 0972077649

37 Dương Thị Nhật Lệ
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Bến Quan

0367288766

38 Lê Đức Hải
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Vĩnh Hoàng 0944510134

39 Lê Thị Tình
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Cửa Tùng 0916579413

40 Nguyễn Thị Ngọc Linh
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Vĩnh Thủy 0914977198

41 Lê Phước Đệ
Chuyên viên phụ trách công 
tác bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Vĩnh Linh

0914863072

42 Lê Thị Quỳnh Sa
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Nam Đông Hà

0945650668

43 Lê Thị Thu Hoài
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Cam Lộ 0911461045

44 Hồ Thị Nhung
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Hiếu Giang 0917178123

45 Đoàn Thị Thanh Loan
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Ba Đồn 0919442119

46 Hồ Văn Phin
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Ba Lòng 0917883595

47 Dương Thế Anh
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
ĐakRông 0947307595

48 Nguyễn Thị Thương Thủy
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Hướng Hiệp 0914368717
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49 Hồ Văn Lương
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
La Lay 0378161462

50 Ngô Thị Ái Liên
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Cửa Việt 0915956260

51 Trần Thị Sen
Chuyên viên phụ trách công 
tác bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Gio Linh 0915413345

52 Hồ Thị Lệ Hà
Chuyên viên phụ trách công 
tác y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Diên Sanh 0974190213

53 Nguyễn Đức Tin
Chuyên viên phụ trách công 
tác y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Mỹ Thủy 0917727385

54 Nguyễn Thị Nhung
Chuyên viên phụ trách công 
tác Y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Nam Hải Lăng 0949478405

55 Thái Thị Kim Oanh
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Vĩnh Định 0949639107

56 Đinh Quốc Tế
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
A Dơi 0834237007

57 Ngô Thị Kiều Ly
Chuyên viên phụ trách công 
tác y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Hải Lăng 0979418555

58 Hồ Thị Chiều
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Hướng Lập 0981093914

59 Hồ Thị Vừ
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Hướng Phùng 0979927622

60 Trần Thị Hương
Chuyên viên phụ trách công 
tác Y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Khe Sanh 0383048324

61 Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên phụ trách công 
tác y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Lao Bảo 0393875295
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62 Hồ Văn Thầm
Chuyên viên phụ trách công 
tác bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Lìa

0378895987

63 Hồ Hữu Cân
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Ái Tử 0824310083

64 Nguyễn Thị Kim Dung
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Nam Cửa Việt 0985425771

65 Lê Thị Hồng Linh
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Triệu Bình 0915700459

66 Hoàng Thị Hạnh
Chuyên viên phụ trách công 
tác y tế

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Triệu Cơ 0914379527

67 Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Triệu Phong 0942464234

68 Trần Thị Hiền
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND đặc 
khu Cồn Cỏ

0848987369

69 Nguyễn Thị Bích Lan
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tuyên Bình 0917066655

70 Phạm Thị Hằng
Phó phòng phụ trách công tác 
trẻ em 0847955566

71 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên phụ trách công 
tác bảo trợ xã hội

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 
phường Đồng Thuận

0989527006

72 Hoàng Xuân Tịnh
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Sen Ngư 0941022907

73 Nguyễn Xuân Trường
Phó phòng phụ trách công tác 
trẻ em 0913430412

74 Nguyễn Thị Kim Tuyến
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Lệ Ninh

0915311015
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                       Danh sách gồm có : 85 người./.
                    

75 Cao Thị Thắm
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Đồng Lê 0917584076

76 Võ Thị Huyền
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Trường Ninh 0916743348

77 Đinh Thị Linh Chi
Chuyên viên phụ trách công 
tác trẻ em

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Minh Hoá 0917284579

78
Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tuyên Sơn

0917552387

79
Nguyễn Quang Trung Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Đông Trạch

0888777867

80
Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tân Lập

0983560742

81
Hoàng Quốc Nam Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Bến Hải

0919437967

82
Lê Thị Hoà Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Nam Gianh

0935530351

83
Hồ Văn Huân Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Cồn Tiên

0947804635

84
Hồ Văn Ngô Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Tà Rụt

0358158619

85
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên phụ trách công 

tác trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã 
Thượng Trạch

0888568486
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